ÔN TẬP HK2 – HÓA 11

PHẦN 1: Viết công thức cấu tạo các chất sau

*ANKAN

1. Metan
2. Etan
3. Propan
4. Butan
5. Isobutan
*ANKEN

6. Eten (etilen)
7. Propen (propilen)
8. But-1-en
9. But-2-en
10. 2-metylpropen

*ANKADIEN

11. Buta-1,3-dien
12. 2-metylbuta-1,3-dien (isopren)
*ANKIN

13. Etin (axetilen)
14. Propin
15. But-1-in
16. But-2-in
*HIDROCACBON THƠM

17. Benzen
18. Toluen
19. Stiren
*ANCOL

20. Metanol (ancol metylic)
21. Etanol (ancol etylic)
22. Propan-1-ol (ancol propylic)
23. Propan-2-ol (ancol isopropylic)
24. Butan-1-ol

25. Butan-2-ol

26. Ancol benzylic
27. Glixerol
*PHENOL

28. Phenol
29. Natri phenolat

PHẦN 2: HOÀN THÀNH CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG SAU (xđ sản phẩm chính phụ, nếu có)
· ANKAN

1. Etan + Cl2 (as)

2. Propan + Cl2 (as)

3. Butan + Cl2 (as)

4. 2-metylpropan + Cl2 (as)

5. Cracking propan

6. Cracking butan

· ANKEN

1. Etilen + H2
2. Propen + dd Br2
3. Etilen + H2O

4. Propen + H2O

5. But-1-en + HCl

6. But-2-en + HBr

7. Trùng hợp etilen

8. Trùng hợp propilen

9. Etilen + dd KMnO4
· ANKADIEN

1. Trùng hợp Buta-1,3-dien tạo cao su Buna

2. Trùng hợp isopren tạo cao su isopren

· ANKIN

1. Axetilen + H2 (Pd, t0)
2. Axetilen + H2 (Ni, t0)

3. Axetilen + dd Br2 dư

4. Propin + dd Br2 dư

5. Axetilen + dd HCl (tỉ lệ mol 1:1)

6. Axetilen + dd HCl (tỉ lệ mol 1:2)

7. Propin + dd HCl (tỉ lệ mol 1:2)

8. Axetilen + H2O (xt HgSO4, 800C)

9. Propin + H2O (xt HgSO4, 800C)

10. Nhị hợp axetilen

11. Tam hợp axetilen

12. Axetilen + dd AgNO3/NH3
13. Propin  + dd AgNO3/NH3

14. But-1-in + dd AgNO3/NH3

15. But-2-in + dd AgNO3/NH3

· BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG – CÁC HIDROCACBON THƠM KHÁC
1. Benzen    +    Br2  ( xt bột Fe , to); tỉ lệ mol 1:1
2. Benzen + HNO3đ  ( xt bột H2SO4đ); tỉ lệ mol 1:1
3. Toluen     +    Br2   ( xt bột Fe , to); tỉ lệ mol 1:1
4. Toluen + HNO3đ  ( xt bột H2SO4đ); tỉ lệ mol 1:3
5. Stiren + dd Br2
6. Trùng hợp stiren 

· ANCOL

1. Metanol    +     Na

2. Etanol    +     Na

3. Ancol propylic + Na

4. ancol metylic pứ với HBr 

5. ancol etylic pứ với HCl 

6. ancol etylic pứ với CH3COOH
7. ancol propylic pứ với CH3COOH
8. ancol isopropylic pứ với CH3COOH
9. Ancol metylic    +     CuO   (t0)

10. Ancol etylic    +     CuO   (t0)

11. Propan-1-ol     +     CuO   (t0)

12. Propan -2-ol    +     CuO   (t0)

13. Metanol (H2SO4đ , 1400C)
14. Etanol    (H2SO4đ , 1400C)

15. propan-1-ol (H2SO4đ , 1400C)

16. Etanol    (H2SO4đ , 1700C)

17. Propan -1 - ol (H2SO4đ , 1700C)

18. Propan -2 - ol (H2SO4đ , 1700C)

19. Butan -2 - ol (H2SO4đ , 1700C)

20. Glixerol  +    Cu(OH)2   

21. Đốt cháy ancol đơn chức ,no CnH2n+1OH

22. Ancol đơn chức ,no CnH2n+1OH   +   Na

· PHENOL
1. Phenol        +       Na

2. Phenol     
+       NaOH

3. Phenol   +   ddBr2 (tỉ lệ mol 1:3)
4. Natri phenolat   +   CO2   +   H2O

PHẦN 3: HOÀN THÀNH CHUỖI  PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG SAU
1) Natriaxetat ( metan ( metylclorua ( ancol metylic ( andehytfomic ( axitfomic( NH4HCO3.

2) Caxi cacbua  ( axetilen  (andehyt axetic  ( ancol etylic  ( natri etylat.
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2,4,6 - trinitrophenol

2,4,6 - tribromphenol

(axit picric) 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

axetilen 

(2)

metan 

(1)

Metan  ( axetilen  ( etilen  ( etanol  ( natrietylat  ( etanol  ( etylclorua  ( etanol  ( andehyt axetic  ( amoniaxetat.
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PHẦN 4: VIẾT CTCT CÁC ĐỒNG PHÂN VÀ GỌI TÊN THAY THẾ

a) Ankan có CTPT C3H8, C4H10, C5H12

b) Anken có CTPT C3H6, C4H8, C5H10
c) Ankin có CTPT C3H4, C4H6, C5H8
d) Ancol có CTPT CH4O, C2H6O, C3H8O, C4H10O
PHẦN 5: NHẬN BIẾT
Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết:

a. Axetilen, etilen, etan

b. Propan, propen, propan

c. Benzen, toluen, stiren

d. Etanol, phenol, glixerol, benzen
e. Ancol metylic, glixerol, phenol, stiren, benzen

PHẦN 6: TÌM CTPT
Câu 1 6g một ancol no, đơn chức, mạch hở đem pứ với Na dư thu được 1,12 lít khí (đkc). Tìm CTPT của ancol.
Câu 2 7,4g một ancol no, đơn chức, mạch hở đem pứ với Na dư  thu được 1,12 lít khí (đkc).Tìm CTPT của ancol
Câu 3 Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một ancol đơn, no, mạch hở A thì thu được 8,96 lít CO2 ( đkc). CTPT của ancol A?
Câu 4 Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một ancol đơn, no, mạch hở A thì thu được 4,48 lít CO2 ( đkc). CTPT của ancol A?
PHẦN 7: TOÁN HỖN HỢP   (Cho: C=12,H=1,O=16, Br=80)
Câu 5 Cho 24,8g hỗn hợp X gồm ancol etylic và ancol metylic pứ với Na dư, sau pứ thu được 6,72 lít khí (đkc).

a/ Viết ptpứ ?

b/ Tính % theo khối lượng mỗi ancol trong hh đầu ?

Câu 6 18,6g hỗn hợp A gồm phenol và etanol đem pứ hoàn toàn với Na dư, sau pứ thu được 3,36 lít khí (đkc).

a/ Viết pứ ?

b/ Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hh A ?

c) Cho hỗn hơp A qua dung dịch Br2 dư.Viết các pt phản ứng xảy ra và tìm khối lượng kết tủa tạo thành .
Câu 7 Cho 12,2 gam hỗn hợp A gồm etanol và propan -1-ol tác dụng với kim loại Na dư thì giải phóng được 2,8 lít khí H2 ( đktc)

a) Tính phần trăm khối lượng của mỗi  chất trong hỗn hợp đầu. 

b) Cho hỗn hơp A qua CuO nung nóng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu 8 Cho 14 gam hỗn hợp X gồm etanol và phenol phản ứng với Na dư thì thu được 2.24 lít khí H2 ở đkc. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
Câu 9      Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với kim loại Na thì thi được 5.6 lít khí ở đkc.Cũng cho hh trên tác dụng với dung dịch Br2 dư thi thu được 16,55 gam kết tủa trắng. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hh đầu.

Câu 10 Cho hh gồm etanol và phenol tác dụng với kim loại Na dư thì thu được 4.48 l khí ở đkc.Cũng cho hh trên tác dụng với dd NaOH thì cần 100ml dung dịch NaOH 1M.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hh đầu.
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